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TÓM TẮT:

Bài viết nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hạn chế 
đến mức thấp nhất rủi ro trong các hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt 
Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu. Việc phân tích một cách cụ thể để đưa ra các phương hướng 
nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hạn chế những yếu kém từ đó đề ra hệ thống giải 
pháp đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ tại VIB - Vũng Tàu 
trong thời gian tới.

Từ khóa: kiểm soát nội bộ, hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại, VIB - Vũng Tàu.

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, hệ thông ngân hàng có vai trò quan 
trọng đô'i với nền kinh tế của các quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Trong điều kiện hội nhập kinh 
tế khu vực và thế giới, bên cạnh những thách 
thức hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có 
những cơ hội lớn,. Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra 
cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế, học hỏi kinh 
nghiệm quản lý cũng như khoa học công nghệ từ 
các NHTM của các quốc gia phát triển. Để 
hoạt động của ngân hàng diễn ra được an toàn, 

hiệu quả và tránh được các rủi ro, các NHTM 
phải luôn coi trọng việc KSNB trong quản trị 
điều hành.

Việc hoạt động KSNB tốt sẽ đảm bảo cho ngân 
hàng luôn tuân thủ đúng luật pháp, quy định, 
chính sách, kế hoạch, thủ tục, chế độ trong và 
ngoài ngành. KSNB hữu hiệu giúp giảm thiểu 
được rủi ro trong hoạt động; ngăn chặn, phát hiện 
và sửa chữa kịp thời các sai phạm trọng yếu (gian 
lận hoặc sai sót) trong ngành ngân hàng. Qua đó, 
giúp ngân hàng đạt được mục tiêu đặt ra và phát 
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triển bền vững. Vì những lý do trên, nhóm tác giả 
đã nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống 
KSNBtại VIB - Vũng Tàu.

2. Cơ sở lý thuyết

Hoạt động của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ 
nhưng chủ yếu không phải bằng nguồn vốn tự có 
mà tập trung từ nguồn vốn của xã hội, số vốn này 
luôn biến động theo giờ, theo ngày. Vì vậy, tổ 
chức hạch toán kế toán ngân hàng phải được cập 
nhật liên tục, đảm bảo chính xác, để thực hiện vào 
sổ kế toán kịp thời cho cả khách hàng và ngân 
hàng. Như vậy, công tác tổ chức hạch toán kế toán 
được thực hiện đồng thời với việc kiểm soát chứng 
từ và ghi sổ kế toán ngay khi có nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh,

NHTM hoạt động dựa trên cơ sở đi vay và cho 
vay. Ngân hàng huy động vốn từ khách hàng, tổ 
chức, với trách nhiệm hoàn trả lại đầy đủ số tiền 
gốc và lãi, sau đó sử dụng số tiền này để cho vay, 
đầu tư. Điều này đòi hỏi hoạt động tín dụng chất 
lượng để đảm bảo khả năng chi trả nguồn vein đi 
vay, khoản thu từ tín dụng cao, tăng thu nhập cho 
ngân hàng. Nếu chất lượng tín dụng kém, NHTM 
không thu hồi được số nợ đã cho vay hoặc đầu tư 
gặp rủi ro sẽ ảnh hưởng đến tài chính của ngân 
hàng, có nguy cơ không thể hoàn trả được số tiền 
đã huy động của khách hàng, dẫn đến mất thanh 
khoản. Vì vậy, quy trình huy động và cho vay đều 
Cần được kiểm soát. Ngoài chê độ kế toán đặc 

thù, hoạt động ngân hàng còn có cơ sở pháp lý 
khác. Đó là một hệ thông diễn giải và thực thi 
luật pháp. Hệ thống pháp luật gồm các bộ luật, 
các quy tắc, quy định, điều lệ tạo nên khung pháp 
chế thi hành phục vụ hoạt động ngân hàng. Hoạt 
động kiểm soát trong NHTM chỉ có thể thực hiện 
tốt và đạt hiệu quả cao trong khuôn khổ pháp lý 
đầy đủ, đồng bộ. Hệ thông pháp lý cần thiết cho 
hoạt động kiểm soát trong NHTM bao gồm: Các 
luật lệ, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt 
động của các đôi tượng kiểm soát và các luật 
lệ, cơ chế chính sách của bản thân hoạt động 
kiểm soát.

3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu

• Môi trường kiểm soát:

Tại Chi nhánh còn tồn tại sự bất cập trong quan 
điểm và thái độ của Ban giám đốc với việc nhận 
thức tầm quan trọng của việc nhận dạng, đánh giá 
và phân tích rủi ro ảnh hưởng tới việc hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh, hoạt động và hiệu quả kinh 
doanh. Qua kết quả phỏng vấn, điều tra có 18/32 
tổng số cán bộ lãnh đạo tại Chi nhánh quan tâm 
đến vấn đề rủi ro và cho biết việc nhận dạng, 
đánh giá và phân tích rủi ro là cần thiết đối với 
Chi nhánh (chiếm 56,25%). 14/32 cán bộ lãnh đạo 
tại Chi nhánh thuộc diện khảo sát chưa có quan 
điểm coi trọng vấn đề này (chiếm 43,75%). 
Nhưng trong thực tế, đặc thù của ngành ngân hàng 
có thê phát sinh nhiều loại rủi ro ảnh hưởng đến 
hiệu quả kinh doanh.

Cơ chế hoạt động của việc KSNB tại Chi 
nhánh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc 
qua sự quản lý của Trưởng ban Kiểm tra KSNB. 
Phòng Kiểm tra KSNB được bô' trí phù hợp với mô 
hình tổ chức, quy mô hoạt động của đơn vị, giúp 
hội đồng thành viên, Tổng giám đốc kiểm tra, 
kiểm soát hoạt động của chi nhánh. Đồng thời, 
giúp Giám đốc kiểm soát các hoạt động trong nội 
bộ Chi nhánh. Giao việc chuyên môn cho Phòng 
Kiểm tra KSNB là Trưởng ban Kiểm tra, KSNB 
kết hợp cùng Giám đốc. Giúp việc Trưởng ban 
Kiểm tra, KSNB là Trưởng phòng Kiểm tra. 
KSNB. Trưởng phòng Kiểm tra, KSNB thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn theo phân công, giao việc 
của Trưởng ban Kiểm tra, KSNB, chịu sự quản lý 
của Giám đốc theo mối quan hệ, ủy quyền của 
Tổng giám đốc. Các Kiểm tra viên chịu sự quản lý 
trực tiếp của Trưởng phòng Kiểm tra, KSNB, chịu 
trách nhiệm trước Trưởng phòng Kiểm tra, KSNB 
và trưởng đoàn kiểm tra.

• Đánh giá rủi ro:
Trong mọi hoạt động quy trình nghiệp vụ, Chi 

nhánh đều có công tác kiểm soát nhằm hạn chế 
rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ. Trong nghiệp vụ 
phát sinh, một số nghiệp vụ có cả người kiểm soát 
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và Giám đốc cùng kiểm soát, phê duyệt. Có 
54/112 cán bộ (chiếm 48,21%) nhận định Ban 
giám đôc quan tâm đến việc phân tích, đánh giá 
và quản trị rủi ro.

• Các hoạt động kiểm soát:

Qua điều tra, có 89/112 cán bộ (chiếm 79,46%) 
nhận định hoạt động kiểm soát của Chi nhánh đã 
áp dụng 3 nguyên tắc: Nguyên tắc phân công 
phân nhiệm, nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn, 
nguyên tắc bất kiêm nhiệm. Việc phân công công 
việc có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực 
tế hoạt động của phòng và chỉ đạo của Giám đốc.

• Hệ thống thông tin và truyền thông:
Thực tế quan sát và qua phỏng vân, có 112/112 

cán bộ (chiếm 100%) cho biết, Chi nhánh đã 
thành lập đường dây nóng qua sổ" điện thoại của 
Ban giám đốc, lắp đặt hòm thư góp ý ở tất cả các 
phòng để tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng, 
nhân viên về văn hóa, tác phong làm việc, hay sự 
góp ý về tiện ích của sản phẩm dịch vụ, nhằm 
tăng khả năng kiểm soất.

• Các hoạt động giám sát:
Các hoạt động giám sát thường xuyên được 

thực hiện thông qua các lãnh đạo phòng gồm 
trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Ban giám đô'c, từng 
phó giám đốc giám sát mảng công việc mà được 
Giám đốc phân công. Có 98,21% số người được 
hỏi cho biết, việc giám sát được thực hiện. Thu 
nhập chính của chi nhánh là từ nguồn thu tín dụng.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. ưu điểm

4.1.1. Môi trường kiểm soát:
Đặc thù quản lý: Hệ thống KSNB tại Chi nhánh 

được vận hành và thiết kế theo quy định, hướng dẫn 
của Vietinbank. Ban lãnh đạo đã ý thức được phần 
nào sự cần thiết của sự quản lý và kiểm soát, có 
quan điểm hoạt động kinh doanh lành mạnh, coi 
trọng tính trung thực của các báo cáo.

Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ 
đảm bảo sự độc lập cũng như tạo mối quan hệ 
giữa các phòng, sắp xếp tương đối hợp lý cán bộ, 

bố trí vào vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, 
hạn chế được sự chồng chéo, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc kiểm tra kiểm soát lẫn nhau. Có đến 
102/112 cán bộ (chiếm 91,07%) cho biết, việc bố 
trí cán bộ đã tạo điều kiện kiểm soát lẫn nhau.

Chính sách nhân sự và cam kết về năng lực: Có 
99,10% cán bộ cho biết, chính sách nhân sự được 
ban hành bằng vãn bản rõ ràng. Thực hiện 
nghiêm túc quy chế trả lương kinh doanh, chế độ 
nâng lương thực hiện theo đúng các quy định của 
Nhà nước và của ngành.

Đánh giá rủi ro: VIB Vũng Tàu đã nhận diện 
được các rủi ro chủ yếu mà chi nhánh có thể gặp 
phải: là rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại 
hối, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh toán, rủi ro hoại 
động và rủi ro pháp lý, theo kết quả điều tra có 
102/112 cán bộ (chiếm 91,07%) cũng đã đồng 
quan điểm với thực tế tác giả quan sát.

4.1.2. Các hoạt động kiểm soát
Các hoạt động kiểm soát được thực hiện trên 

cơ sở áp dụng đầy đủ 3 nguyên tắc:
Nguyên tắc phân công phân nhiệm, dưới sự 

phân công các cán bộ nắm được cụ thể công việc 
được giao, chủ động thực hiện và báo cáo kết quả 
công việc lên câp quản lý, trong quá trình thực 
hiện luôn có sự kiểm soát của cấp trên nhằm đảm 
bảo đúng quy trình. Việc phân công công việc 
được thực hiện bàng văn bản và có phiếu giao 
việc cụ thể đến từng cán bộ. Ớ từng bộ phận có sự 
phân công rõ ràng theo công việc: giao dịch, kiểm 
soát, phê duyệt, hậu kiểm.

Nguyên tắc ủy quyền, phê chuẩn, Việc ủy 
quyền thông qua giấy ủy quyền cụ thể, rõ ràng, 
đầy đủ nội dung về quyền hạn, phạm vi trách 
nhiệm, thời hạn đã đảm bảo được công tác quản 
trị, điều hành, phát huy trách nhiệm cá nhân, tăng 
cường được công tác kiểm tra, giám sát.

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, tại mỗi bộ phận 
có sự phân công công việc rõ ràng cho từng cán bộ 
với sự độc lập, không chồng chéo, có trách nhiệm 
riêng, đảm bảo một cán bộ không đảm nhiệm một 
lúc nhiều cương vị.
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4.1.3. Hệ thống thông tin và truyền thông

Có 100% cán bộ đã đồng ý là phương tiện 
truyền thông có trong Chi nhánh. Việc sử dụng 
mạng nội bộ để truyền đạt thông tin đã giúp toàn 
thể cán bộ tiếp nhận đầy đủ và chính xác các chỉ 
thị từ cấp trên, hiểu rõ mốì quan hệ và phôi hợp 
công việc với các thành viên khác. Việc thành lập 
đường dây nóng qua số điện thoại của Ban giám 
đốc, lắp đặt hòm thư góp ý ở tất cả các phòng đã 
giúp Ban giám đốc tiếp nhận được thông tin đánh 
giá từ phía khách hàng, nhân viên.

Giám sát: Tại Chi nhánh đã có Phòng kiểm tra 
KSNB phụ trách kiểm tra giám sát tất cả các 
nghiệp vụ tuân thủ theo chuẩn mực, giám sát 
kiểm tra công tác tổ chức lao động, giám sát kiểm 
tra việc thực hiện các quy chế, quy trình từng 
nghiệp vụ. Các cuộc giám sát đã được thực hiện 
định kỳ hàng năm hoặc thực hiện đột xuất.

4.2. Nhược điểm

Ban giám đốc chưa nhận thức đầy đủ về hệ 
thốngKSNB và các yếu tô' cấu thành của hệ thông 
KSNB, nên việc xây dựng các quy định, các quy 
chế chưa được đồng bộ.

Cơ cấu tổ chức còn một số điểm hạn chế và bất 
cập khi giải quyết một sô' công việc cùng liên 
quan đến một vài bộ phận với nhau thì việc phối 
hợp công việc giữa các bộ phận, cá nhân chưa 
được khoa học và chưa mang tính chất hợp tác, tạo 
điêu kiện cho nhau.

Chính sách nhân sự và cam kết về năng lực, 
Chi nhánh đã quan tâm tới thực hiện chính sách 
cho cán bộ xong chưa thực sự hiệu quả. Việc khen 
thưởng chỉ dừng lại ở mức động viên chứ chưa 
phát huy sự nỗ lực hết mình của cán bộ.

Phòng kiểm tra KSNB còn bất cập, cán bộ 
kiểm tra chỉ mới công tác tại 1 - 2 phòng chuyên 
môn, chưa được công tác thực tế trên tất cả 
các mảng nghiệp vụ nên chưa đủ tiêu chuẩn về 
trình độ.

Công tác kê hoạch, còn tồn tại hạn chế, mang 
tính hình thức, chủ yếu dựa vào kết quả thực hiện 

của kỳ trước, chưa dự báo được các loại rủi ro có 
thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kê' hoạch.

4.2.1. Đánh giá rủi ro:

Ban giám đốc Chi nhánh chưa ý thức được tầm 
quan trọng của việc đánh giá rủi ro đem lại nhiều 
lợi ích trong kiểm soát các hoạt động, ngăn ngừa 
rủi ro của chi nhánh. Với những câu hỏi liên quan, 
đã có 107/112 cán bộ (chiếm 95,53%) Chi nhánh 
không tổ chức cuộc họp, chỉ bàn về việc nhận 
dạng rủi ro phát sinh, không đưa ra biểu hiện nhận 
dạng rủi ro.

4.2.2. Các hoạt động kiểm soát

Các nguyên tắc phân công phân nhiệm vụ, 
nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn, nguyên tắc bất 
kiêm nhiệm trong hoạt động kiểm soát chưa thực 
sự được sử dụng triệt để. Phần lớn chỉ có Ban 
giám đốc áp dụng các nguyên tắc này để quản lý 
điều hành và để kiểm soát mọi hoạt động của Chi 
nhánh, còn ở một sô' phòng, ban chưa chú trọng 
vận dụng triệt để và thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tắc này trong hoạt động kiểm soát. Có 
108/112 cán bộ (chiếm 96,42%) các phòng, ban 
không thực hiện nghiêm túc 3 nguyên tắc. Thủ tục 
kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ còn mang tính 
hình thức, chưa được thực hiện một cách nghiêm 
túc và đầy đủ.

Giám sát: Chi nhánh chưa có Phòng giám sát 
chuyên trách giám sát để xây dựng được một hệ 
thống giám sát và thực hiện giám sát về tất cả các 
hoạt động.

5. Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát

Đặc thù quản lý: cần nâng cao nhận thức của 
Ban giám đô'c về vai trò quan trọng của hệ thông 
KSNB cũng như yếu tô' cấu thành nên hệ thống 
KSNB. Cụ thể: Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức và 
tìm hiểu tầm quan trọng của hệ thống KSNB đối 
với hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ban giám 
đốc của Chi nhánh tham gia.

Cơ cấu tổ chức: Cần phân công cán bộ một 
cách khoa học, hợp lý hơn. Giữa các cá nhân trong 
phòng phân chia công việc đồng đều, không để 
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tình trạng phân công nhiều đầu việ cho một cán 
bộ do họ có năng lực hơn. Nếu phân việc không 
đồng đều sẽ khiến cán bộ bị áp lực trong quá trình 
làm việc dễ xảy ra sai sót. Phân chia công việc 
hợp lý cho cán bộ vừa đảm bảo chất lượng công 
việc, vừa có thời gian đê nghiên cứu, học hỏi 
thêm nghiệp vụ; các phòng ban, cá nhân có điều 
kiện và thời gian hỗ trợ nhau giải quyết công việc 
nhanh gọn.

Hoàn thiện đánh giá rủi ro: Chi nhánh cần áp 
dụng mô hình SWOT hay mồ hình 5F, mô hình 
PEST để thực hiện công việc nhận diện, đánh giá 
rủi ro. Qua các phương pháp áp dụng theo các mô 
hình này, Chi nhánh sẽ phát hiện ra được quá trình 
đánh giá rủi ro hiện đang thực hiện cần thay đổi 
những gì để việc đánh giá rủi ro hiệu quả. Chi 
nhánh nên thiết lập một phòng mang tên Phòng 
Đánh giá rủi ro.

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát: Các nguyên 
tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc ủy quyền 
phê chuẩn, nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong hoạt 
động kiểm soát cần được sử dụng triệt để và thực 
hiện nghiêm túc từ Ban Giám đốc đến các phòng 
ban. Các bước của thủ tục kiểm soát trong quá 
trình kiểm tra tất cả các hoạt động nghiệp vụ phải 
được thực thi nghiêm túc, đầy đủ. Nâng cao ý thức 
trách nhiệm của từng cán bộ trong hoạt động cũng 
như trong quá trình kiểm soát.

Hoàn thiện hệ thông thông tin và truyền thông:
Luân chuyển kiểm soát chứng từ, đối với việc 

kiểm tra căn cứ của các bút toán hạch toán, bộ 
phận hậu kiểm chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra việc 
thực hiện trên máy của giao dịch viên, giao dịch 
viên chịu trách nhiệm kiểm tra những hồ sơ đi 
kèm làm căn cứ thực hiện để vừa đảm bảo được 

yêu cầu của hệ thống KSNB, vừa tăng năng suất 
lao động, nâng cao được hiệu quả hoạt động, quy 
định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trên một 
giao dịch.

Hệ thống báo cáo kế toán, Ban giám đốc nên 
yêu cầu đôi với từng phòng ban, từng mảng nghiệp 
vụ bổ sung thêm một số báo cáo. Theo yêu cầu 
quản lý, hoạt động nghiệp vụ tại Chi nhánh có thể 
có những mẫu báo cáo riêng để có được thông tin 
đầy đủ về 3 mảng dịch vụ, huy động vốn, cho vay.

Hoàn thiện hoạt động giám sát: Chi nhánh nên 
có sự phân công rõ ràng trách nhiệm, công việc 
của từng cá nhân và phòng ban. Nâng cao trình độ 
chuyên môn của các phòng ban, đặc biệt đôi với 
cán bộ kiểm soát phải được đào tạo chuyên môn 
về kỹ năng và nghiệp vụ kiểm toán, kiến thức 
pháp luật và có kinh nghiệm công tác nhiều năm 
nâng cao năng lực cán bộ, có được sự đánh giá 
chất lượng, hiệu quả. Phòng kiểm tra KSNB phải 
có sự phối hợp với cơ quan kiểm tra để việc giám 
sát chặt chẽ, khách quan.

6. Kết luận

Một ngân hàng để có thể tồn tại và phát triển 
bền vững trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, yêu 
cầu tất yếu với của các ngân hàng thương mại 
cũng như tại VIB ngày càng phải nâng cao chất 
lượng kiểm soát nội hộ, hoàn thiện hệ thống kiểm 

soát nội bộ, nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn 
vốn. Ngân hàng cần có biện pháp phát huy tốì đa 
hiệu quả của đầu tư từ các nguồn vốn huy động 
được, ngăn chặn các hành vi gian lận, sai sót, 
giảm thiểu những rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh. Chính vì vậy, việc hoàn thiện hệ 
thống KSNBtại VIB nói chung và tại Chi nhánh 
nói riêng là một tất yếu cần được thực hiện ■
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ABSTRACT:
This paper provides solutions to improve the internal control system and minimize risks 

in the activities of Vietnam International Joint Stock Trade - Vung Tau Province Branch (V1B - 
Vung Tau). It is necessary for VIB - Vung Tau to analyze in depth its internal control system to 
finds out shortcomings and weaknesses. Based on the paper’s findings, some solutions are 
proposed to improve the internal control system of VIB - Vung Tau in the coming time.
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